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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1134 /SKHCN-QLKHCN
V/v báo cáo tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	        Quảng Ngãi, ngày  29    tháng 5 năm 2025


Kính gửi: Cục Đổi mới sáng tạo.
               (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi nhận được Công văn số 571/ĐMST-TT ngày 19/5/2025 của Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc báo cáo tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi rà soát, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi báo cáo số lượng tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ tại địa phương (có phụ lục đính kèm).
Đề nghị Cục Đổi mới sáng tạo tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ, PGĐ (Hiếu);
- Lưu: VT, QLKHCN.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Văn Hiếu


PHỤ LỤC DANH MỤC THÔNG TIN CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN CỦA THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Công văn số    ngày   /5/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)

	
	Tên loại hình tổ chức trung gian
	Các nhiệm vụ KH&CN (giai đoạn 2020-2025)
	Dịch vụ (Hỗ trợ, Tư vấn, định giá, môi giới công nghệ…)
	Thông tin liên hệ

	
	
	
	
	Địa chỉ
	Website
	Đầu mối liên hệ

	
	
	Trung ương
	Địa phương
	
	
	
	Tên, chức vụ
	Điện thoại (zalo, viber, Whatsapp)
	Email

	I
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hoặc tên gọi khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ
	
	(1)Duy trì, lưu giữ an toàn giống gà bản địa (gà H’re) nhằm cung cấp nguồn giống có chất lượng cho người dân trên địa bàn tỉnh; (2)Duy trì, lưu giữ an toàn giống lợn bản địa (lợn Kiềng Sắt) nhằm cung cấp nguồn giống có chất lượng cho người dân trên địa bàn tỉnh
	Khoa học Kỹ thuật và công nghệ
	202A- Trường Chinh- TP Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi
	https://qsti.vn/
	Võ Tín Dũng
	0948191874
	Vtdung-skh

@quangngai.

gov.vn

	II
	Tổ chức KH&CN (Viện, trường và Doanh nghiệp KH&CN…)

(Danh sách kèm theo)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo hoặc tên gọi khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trung tâm Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi
	
	Đề tài: “Xây dựng Cơ sở dữ liệu điện tử tiếng đồng bào Dân tộc thiểu số Việt- Hrê, Việt -Co”
	Khoa học Kỹ thuật và công nghệ
	118 Hùng Vương Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	https://nuian.vn/
	Trần Duy Linh/ Giám đốc
	0941121279
	Tdlinh-skh@quangngai.gov.vn

	2
	Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo IQ
	
	
	Ươm tạo doanh nhân - doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ toàn diện hỗ trợ cho doanh nghiệp, tư vấn triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
	322 Hoàng Văn Thụ, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
	
	Hoàng Minh Ngọc Hải/ Giám đốc
	0903880282
	

	3
	Công ty cổ phần kiểm định

an toàn và chất lượng Việt Nam - Trung tâm kiểm định quảng ngãi


	
	
	- Kiểm định an toàn

- Kiểm tra hiệu chuẩn

- Kiểm định chất lượng

- Huấn luyện an toàn

- Chứng nhận hợp quy

- Tư vấn giám sát
	157/26 Hùng Vương,Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	www.kiemdinhquangngai.com.vn
	Hà Đức Tấn
	0935.458.333
	kiemdinh@vinasaf.com

	4
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng  3 –Chi nhánh Miền Trung
	
	
	Cung cấp dịch vụ kỹ thuật theo các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	113 Phan Đình Phùng, Nguyễn Ngiêm, Quảng Ngãi
	
	Hoàng Lâm
	02553836489
	

	5
	Công ty Cổ phần Kiểm định Hiệu chuẩn Miền Trung Tây Nguyên.
	
	
	Hiệu chuẩn thiết bị, kiểm định, đào tạo và huấn luyện, bảo trì và sửa chữa các thiết bị đo, các thiết bị máy móc chuyên dụng cho đa dạng lĩnh vực khác nhau
	Địa chỉ: 161 Ngô Sĩ Liên, TP.Quảng Ngãi
	
	Lê Thanh Phong
	
	


DANH SÁCH TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Viện, trường và Doanh nghiệp KH&CN)

	TT
	Tên các cơ quan, đơn vị địa phương
	Địa chỉ

	I
	Tổ chức KH&CN

	1
	Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ
	202 Trường Chinh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 



	2
	Trung tâm Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo
	118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.

	3
	Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi
	293 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

	4
	Trung tâm Tư vấn, dịch vụ phát triển Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi
	số 355 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

	5
	Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc môi trường Dung Quất
	Khu đô thị  mới Vạn Tường xã Bình Trị huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi



	6
	Trung tâm trắc địa và quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi
	Số 140, Đường Lê Lợi, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

	7
	Chi nhánh Trung tâm Phát triển Công nghệ Kỹ thuật Giao thông tại Quảng Ngãi
	09 Nguyễn Vịnh - phường Trần Phú - TP. Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

	8
	Chi nhánh Dưỡng sinh Trường sinh học Quảng Ngãi 
	Thôn An Phú, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

	9
	Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu Y học và Ứng dụng khả năng của con người tại Quảng Ngãi
	374 Nguyễn Công Phương, P. Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

	10
	Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo IQ 
	322 Hoàng Văn Thụ, phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

	11
	Trung tâm Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Trường Cao đẳng Quảng Ngãi)
	Km 1051+400 QL1A, Thị Trấn Sơn Tịnh - Phường Trương Quang Trọng - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

	V
	Các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Tổ chức KH&CN
	

	1 56
	Trường Đại học Tài chính - Kế toán
	Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa

	2 57
	Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi  
	Hùng Vương, Quảng Ngãi

	3 58
	Trường Đại học Phạm Văn Đồng
	Phan Đình Phùng, Quảng Ngãi

	4 59
	Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc, Quảng Ngãi
	P. Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

	5 60
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất
	Bình Sơn, Quảng Ngãi

	6 61
	Trường Cao đẳng Cơ giới 
	P. Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

	7 62
	Trường Cao đẳng Quảng Ngãi
	Vạn Tường, Bình Hải, Bình Sơn

	8 63
	Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm
	Nguyễn Chánh, TP Quảng Ngãi

	VI
	Các Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
	

	1 64
	Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi
	06 Nguyễn Thụy, TP. Quảng Ngãi

	2 65
	Công ty CP Cơ - Điện – Môi trường LILAMA
	Thôn Trì Bình, Bình Nguyên, Bình Sơn, Quảng Ngãi

	3 66
	Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn
	Xã Bình Thuận và Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

	4 67
	Công ty TNHH KH&CN Nông Tín
	289 Nguyễn Du, TP. Quảng Ngãi

	5 68
	Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp TBT
	135 Chu Văn An, TP. Quảng Ngãi

	6 69
	Công ty CP DORI
	Xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

	7 70
	Công ty cổ phần vật liệu và công nghệ tính năng cao
	843 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi

	8
	Công ty Giống Miền Trung
	Số 587, đường Nguyễn Huệ, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

	9
	Công ty Cổ phần tư vấn  HADITIC
	180/43 Hoàng Hoa Thám, P Quảng Phú, TP Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi


